
                   Chuyên đề tự chọn: Chủ đề tự chọn: Toán, Văn, Lí

TT Số báo danh Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại Ghi chú

1 018049 10A9 LÊ ĐỨC ANH 07/09/2008 Nam

2 016038 10A9 NGUYỄN NGỌC HIỀN ANH 09/08/2008 Nữ

3 018106 10A9 NGUYỄN VŨ QUỲNH ANH 30/04/2008 Nữ

4 018108 10A9 NHỮ HÀ ANH 16/10/2008 Nữ

5 016066 10A9 PHÍ PHƯƠNG ANH 10/12/2008 Nữ

6 161290 10A9 DƯƠNG KIM CHUNG 18/10/2008 Nữ

7 016145 10A9 VƯƠNG CÔNG DIỆP 10/04/2008 Nam

8 016212 10A9 NGUYỄN CÔNG ĐỨC 24/04/2008 Nam

9 016223 10A9 NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG GIANG 06/10/2008 Nam

10 016238 10A9 NGUYỄN THỊ HÀ 09/07/2008 Nữ

11 016301 10A9 ĐỖ TIẾN HUY 08/10/2008 Nam

12 016311 10A9 NGUYỄN QUANG HUY 18/02/2008 Nam

13 016314 10A9 NGUYỄN VĂN GIA HUY 15/09/2008 Nam

14 016315 10A9 NGUYỄN VIẾT HUY 04/09/2008 Nam

15 161560 10A9 LÊ MINH HUYỀN 06/01/2008 Nữ

16 016359 10A9 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 03/06/2008 Nữ

17 016366 10A9 NGUYỄN AN KHUÊ 02/10/2008 Nữ

18 016369 10A9 NGUYỄN HỮU KIÊN 24/07/2008 Nam

19 162120 10A9 ĐOÀN PHƯƠNG LINH 03/10/2008 Nữ

20 016431 10A9 NGUYỄN NGỌC BẢO LONG 28/10/2008 Nam

21 016432 10A9 NGUYỄN THÀNH LONG 18/08/2008 Nam

22 016435 10A9 TRẦN HOÀNG LONG 11/01/2008 Nam

23 016437 10A9 NGUYỄN QUANG THÀNH LUÂN 01/11/2008 Nam

24 016458 10A9 ĐINH DUY MẠNH 25/08/2008 Nam

25 018553 10A9 ĐỖ KHÁNH MINH 15/01/2008 Nam

26 017016 10A9 VŨ TIẾN MINH 22/06/2008 Nam

27 019081 10A9 ĐỖ TRỌNG NGUYÊN 17/07/2008 Nam

28 019130 10A9 VŨ PHONG 30/09/2008 Nam

29 017123 10A9 NGUYỄN HỒNG QUÂN 07/10/2008 Nam

30 019168 10A9 VŨ DUY QUANG 05/03/2008 Nam

31 017142 10A9 ĐỖ TRẦN HẢI TÂN 18/09/2008 Nam

32 Tuyển thẳng 10A9 CHU HÀ THÔNG 21/10/2008 Nam

33 017179 10A9 ĐINH THỊ THÚY 19/08/2008 Nữ

34 017230 10A9 NGUYỄN THỊ THUÝ TRÀ 07/09/2008 Nữ

35 017223 10A9 PHẠM MINH TRANG 29/10/2008 Nữ

36 163191 10A9 LƯƠNG ANH TUẤN 29/12/2008 Nam

37 017277 10A9 NGUYỄN MẠNH TÙNG 20/08/2008 Nam

38 017281 10A9 PHAN THANH TÙNG 22/04/2008 Nam

39 017284 10A9 LÊ TÚ UYÊN 03/09/2008 Nữ

40 017300 10A9 NGUYỄN HỮU VIỆT 17/12/2008 Nam

41 017315 10A9 NGUYỄN QUANG VŨ 08/05/2008 Nam

42 017329 10A9 NGUYỄN HẢI YẾN 06/03/2008 Nữ

Nữ: 15
Nam: 27
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